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Mục Lục

 LỜI NÓI ĐẦU
     Đây là một tuyển tập thơ nguyên bản bằng tiếng Anh. Một số của tác giả “vô danh”. Một số của các tác giả đã nổi tiếng trong lãnh vực văn học nước ngoài.

      Nhận thấy nội dung các bài thơ đều đề cao “TÌNH MẸ” và chữ “HIẾU” của con đối với Mẹ theo đúng như truyền thống đạo lý của gia đình Việt Nam ta nên dịch giả đã chuyển ngữ số thơ này sang tiếng Việt dưới hình thức thơ “lục bát”, một thể loại thơ thuần tuý dân tộc, với những ngôn từ bình dị để người đọc dễ hiểu và do đó dễ cảm nhận.

      Thơ in song song, một bên là tiếng Anh, một bên là tiếng Việt. Mục đích của tuyển tập là để phần nào nhắc nhở cho thế hệ con cháu trẻ tuổi Việt Nam dù thông thạo tiếng Anh đều có dịp nhớ đến tiếng Việt và tình gia đình cao quý tuyệt vời.
TÂM MINH  NGÔ TẰNG GIAO
Tranh bìa: 

Họa sĩ NGUYỄN THỊ HỢP

[image: image14.png]



[image: image13.jpg]



Mother

               Hundreds of stars in the pretty sky,

               Hundreds of shells on the shore together,

               Hundreds of birds that go singing by,

               Hundreds of birds in the sunny weather,

               Hundreds of dewdrops to greet the dawn,

               Hundreds of bees in the purple clover,

               Hundreds of butterflies on the lawn,

               But only one mother the wide world over.

Anonymous

 Mẹ

Hàng trăm sao chiếu sáng ngời

Điểm tô rực rỡ bầu trời trên cao,

Hàng trăm vỏ ốc dạt dào

Cùng theo sóng biển trôi vào bờ xa,

Hàng trăm chim hót vườn nhà

Đùa vui tấu khúc hoan ca dịu dàng,

Hàng trăm chim tắm nắng vàng

Dưới trời ấm áp thênh thang gợi tình,

Hàng trăm giọt ngọc lung linh

Sương mai chào đón bình minh mỗi ngày,

Hàng trăm ong lượn từng bầy

Vờn bên hoa thắm cánh bay nhịp nhàng,

Và hàng trăm bướm giăng hàng

Nhởn nhơ trên cỏ, rộn ràng trước hiên,

Nhưng thế gian, khắp mọi miền

Đời ta có một Mẹ hiền mà thôi.
Tâm Minh
The time is now

If you ever going to love me,

Love me now while I can know

The sweet and tender feelings

Which from true affection flow.

Love me now

While I am living.

Do not wait until I’m gone

And then have it chiseled in marble,

Sweet words on ice-cold stone.

If you wait until I am sleeping

Never to awaken,

There will be death between us

And I won’t hear you then.

So, if you love me, even a little bit,

Let me know while I am living

So I can treasure it.

Anonymous

 Lúc này đây

Nếu con yêu Mẹ con ơi

Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần

Mẹ còn cảm nhận tình chân

Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.

Hãy yêu Mẹ lúc này đây

Khi mình chung sống vui vầy một nơi

Đừng chờ khi Mẹ qua đời

Rồi con mới tỏ những lời yêu thương

Khắc vào nền đá hoa cương

Mộ bia lạnh lẽo khó vương tình người.

Nếu chờ khi Mẹ ngủ vùi

Nghìn thu an giấc dưới nơi suối vàng

Âm dương chia cách đôi đàng

Mẹ nào nghe được con than khóc gì.

Tình con dù ít sá chi

Hãy trao cho Mẹ ngay đi con à!

Khi mà Mẹ chửa lìa xa

Để ta trân quý, thăng hoa cõi lòng!

Tâm Minh
Mother’s love

Her love is like
an island in life's ocean,
vast and wide

A peaceful, quiet shelter
From the wind, the rain, the tide.
'Tis bound on the North by Hope,
By Patience on the West,
By tender Counsel on the South
And on the East by Rest.

Above it like a beacon light
Shine Faith, and Truth, and Prayer;
And thro' the changing scenes of life
I find a haven there. 

Anonymous

 Tình Mẹ

Tình yêu của Mẹ tuyệt vời

Như hòn đảo giữa biển đời mênh mông

Biển bao la, rộng muôn trùng.

Đảo là nơi trú vô cùng bình an

Lại thêm yên tĩnh vô vàn

Tránh mưa, tránh gió, tránh cơn thủy triều.

Chở che phương Bắc đảo yêu

Đó là Hy Vọng diễm kiều vô biên,

Phương Tây Nhẫn Nhục lâu bền,

Phương Nam là những Lời Khuyên dịu dàng

Phương Đông che chở kỹ càng

Chính là Nơi Nghỉ an toàn lắm thay.

Ở trên hòn đảo quý này

Như đèn pha chiếu rọi đầy trước sau

Là Niềm Tin rất nhiệm mầu

Là điều Chân Thật, là câu Nguyện Cầu

Và qua đời sống dài lâu

Trải bao tình cảnh dãi dầu đổi thay

Ta tìm ra được trong đây

Một nơi nương náu tràn đầy thương yêu.
Tâm Minh
A Mother’s love

There are times when only a Mother's love
Can understand our tears,
Can soothe our disappoints
And calm all of our fears. 

There are times when only a Mother's love
Can share the joy we feel
When something we've dreamed about
Quite suddenly is real. 

There are times when only a Mother's faith
Can help us on life's way
And inspire in us the confidence
We need from day to day. 

For a Mother's heart and a Mother's faith
And a Mother's steadfast love
Were fashioned by the Angels
And sent from God above. 

Anonymous
Tình Mẹ 

Có nhiều lúc trên đường đời

Chỉ riêng tình Mẹ mãi thời cảm thông

Khi ta nhỏ lệ khóc ròng,

Khi ta chán nản ở trong tâm hồn

Mẹ ta xoa dịu nỗi buồn,

Mẹ xua cơn sợ cho con an lòng.

Riêng tình Mẹ đẹp vô song

Nhiều lần chia xẻ cùng con ngọt bùi

Khi ta cảm nhận niềm vui

Hoặc khi ta đạt được lời ước mơ

Đạt điều mong mỏi đợi chờ

Trờ thành hiện thực bất ngờ lắm sao.

Riêng lòng tin Mẹ dạt dào

Nhiều lần mang lại biết bao tốt lành

Giúp ta vững tiến thật nhanh

Vượt qua trở ngại khúc quanh đường đời

Tạo niềm tự tín lâu dài

Mà ta cần đến bao thời gian qua.

Tấm lòng quý của Mẹ ta

Cùng niềm tin tưởng sâu xa tuyệt vời

Và tình yêu chẳng đổi dời

Mà ta được hưởng từ nơi Mẹ hiền

Do Thiên Thần kiến tạo nên

Và Trời ban xuống từ trên thiên đình.
Tâm Minh
Mother

You filled my days with rainbow lights,
Fairytales and sweet dream nights,
A kiss to wipe away my tears,
Gingerbread to ease my fears. 

You gave the gift of life to me
And then in love, you set me free.
I thank you for your tender care,
For deep warm hugs and being there. 

I hope that when you think of me
A part of you
You'll always see. 

Anonymous
 Mẹ

Đời con nhờ Mẹ đẹp thay

Mẹ gieo ánh sáng cho ngày tươi vui

Như cầu vồng ở trên trời,

Mẹ thường hay kể truyện thời ấu thơ

Truyện thần tiên đẹp như mơ

Ru con vào mộng mượt mà hằng đêm,

Một nụ hôn của Mẹ hiền

Lau khô nước mắt muộn phiền của con.

Mẹ cho bánh ngọt bánh ngon

Khiến con bình tĩnh không còn sợ chi.

Cuộc đời đẹp đẽ mê ly

Mẹ làm quà tặng con khi chào đời

Rồi tình Mẹ thật tuyệt vời

Đưa con tung cánh lên trời tự do.

Con cám ơn Mẹ vô bờ

Đã từng săn sóc chăm lo chu toàn

Đã ôm ấp con nồng nàn

Và luôn hiện diện mãi gần con thôi.

Con mong Mẹ có một thời

Nghĩ về con để Mẹ rồi chẳng quên

Rằng con do Mẹ tạo nên

Một phần máu huyết Mẹ truyền cho con

Điều này Mẹ sẽ thấy luôn.
Tâm Minh
You were there…

You were there when we took our first steps,
And went unsteadily across the floor.
You pushed and prodded: encouraged and guided,
Until our steps took us out the door...

You worry now "Are they ok?"
Is there more you could have done?
As we walk the paths of our unknown
You wonder "Where have my children gone?"

Where we are is where you have led us,
With your special love you showed us a way,
To believe in ourselves and the decisions we make.
Taking on the challenge of life day-to-day.

And where we go you can be sure,
In spirit you shall never be alone.
For where you are is what matters most to us,
Because to us that will always be home...

Anonymous
Mẹ đã ở đó…
Xưa kia Mẹ có mặt rồi

Khi con tập bước ngang nơi sàn nhà

Bước đầu chập chững ấu thơ

Tập đi, tập đứng thật là khó khăn.
Mẹ luôn khích lệ bước chân

Đẩy đưa, dẫn dắt ân cần yêu thương

Tới khi chân bước vững vàng

Con ra khỏi cửa Mẹ thường vẫn theo…

Giờ đây thời Mẹ dấu yêu

Vẫn luôn lo lắng đủ điều mãi thôi:

“Giúp chi thêm cho con tôi?”

“Con tôi yên ổn cuộc đời hay chăng?”

Rồi trên vạn nẻo thênh thang

Tương lai vô định Mẹ càng lo âu:

“Các con tôi biết về đâu?”

Mẹ thầm tự hỏi hằng bao nhiêu lần.

Những nơi con đặt bước chân

Là nơi Mẹ dắt ân cần xưa kia

Mẹ từng chỉ hướng con đi

Với lòng yêu mến rất chi nhiệt tình,

Chúng con tin tưởng ở mình

Tin mình quyết định trưởng thành lâu nay.

Đối đầu thách đố hàng ngày

Dù bao gian khó vượt ngay dễ dàng.

Mẹ ơi! Mẹ hãy tin rằng

Đường đời con bước bình an vô cùng

Tinh thần Mẹ dạy đẹp lòng

Chúng con ấp ủ mãi trong tâm hồn,

Mẹ không đơn độc mỏi mòn.

Nơi nào có Mẹ mãi còn ấm êm

Chúng con cần Mẹ một bên

Mẹ là tổ ấm vững bền mãi thôi…
Tâm Minh
A wonderful Mother

God made a wonderful mother,

A mother who never grows old;

He made her smile of the sunshine,

And He molded her heart of pure gold;

In her eyes He placed bright shining stars,

In her cheeks, fair roses you see;

God made a wonderful mother,

And He gave that dear mother to me.

Pat O’Reilly

 Một bà Mẹ tuyệt vời 

Trời sinh ra Mẹ tuyệt vời

Không già mà lại suốt đời trẻ trung;

Nụ cười sáng ánh vừng dương,

Trái tim Trời đúc bằng vàng y nguyên;

Trời đem sao sáng màn đêm

Gieo trong mắt Mẹ dịu êm vô cùng.

Ta nhìn má Mẹ ửng hồng

Như hoa hồng thắm ngát hương tứ thời;

Trời sinh ra Mẹ tuyệt vời

Và ban Mẹ quý cho tôi kiếp này.

Tâm Minh
I love you Mom!

Mom's smiles can brighten any moment,
Mom's hugs put joy in all our days,
Mom's love will stay with us forever
and touch our lives in precious ways... 

The values you've taught,
the care you've given,
and the wonderful love you've shown,
have enriched my life                                                                      in more ways than I can count.                                                                                                                                                                      

I Love you Mom!

Anonymous 

Con yêu Mẹ!

Mẹ mà nở những nụ cười

Lúc nào cũng chiếu sáng ngời đẹp thay,

Mẹ ôm ấp trong vòng tay

Mang niềm vui tới bao ngày trong ta.

Tình yêu Mẹ khó nhạt nhòa

Đọng trong ta tháng năm qua chẳng rời

Và trên vạn nẻo đường đời

Tình này thấm đượm tuyệt vời quý sao…

Những lời Mẹ dạy ngọt ngào

Những điều chăm sóc Mẹ trao thắm tình,

Những yêu thương thật nhiệt thành

Mẹ từng biểu lộ và dành cho con

Khiến đời con đẹp thêm luôn

Tính sao cho hết, mãi còn thăng hoa.

Con yêu Mẹ thật thiết tha!

Tâm Minh
As I look back…

As I look back on my life
I find myself wondering...
Did I remember to thank you
for all that you have done for me? 

For all of the times you were by my side
to help me celebrate my successes
and accept my defeats? 

Or for teaching me the value of hard work,
good judgement, courage, and honesty? 

I wonder if I've ever thanked you
for the simple things...
The laughter, smiles, and quiet times we've shared? 

If I have forgotten to express my gratitude
For any of these things,
I am thanking you now...
and I am hoping that you've known all along,
how very much you are loved and appreciated. 

Anonymous
 Khi con nhìn lại… 
Khi con nhìn lại đời mình

Trong lòng tự hỏi thật tình băn khoăn…

Trước đây có nhớ hay chăng

Tạ ơn Mẹ quý đã hằng bao lâu

Cận kề giúp đỡ trước sau?

Thành công Mẹ đã gật đầu ban khen,

Còn khi thất bại lắm phen

Mẹ thường an ủi chẳng phiền, chẳng chê?

Mẹ còn dạy dỗ nhiều bề

Dạy làm chăm chỉ chớ hề buông lơi

Nghĩ suy chín chắn lựa lời

Giữ lòng can đảm, sống đời thật chân?

Mẹ ơi con cũng phân vân

Nhớ đâu thời trước có lần nào chăng

Tạ ơn Mẹ quý thân thương

Về bao nhiêu chuyện bình thường xảy ra…

Bao thời gian Mẹ con ta

Cùng cười, cùng giỡn chan hòa niềm vui

Hoặc im lặng chẳng thốt lời

Cùng ngồi một chỗ thảnh thơi cận kề?

Biết bao nhiêu chuyện xưa kia

Nếu con đã lỡ chẳng hề chú tâm

Để mà lên tiếng một lần

Tạ ơn mẹ quý vô ngần yêu thương

Giờ đây con xin tạ ơn…

Và con mong Mẹ rõ luôn một điều

Công ơn Mẹ biết bao nhiêu

Lòng con quý trọng, kính yêu suốt đời.
Tâm Minh
Mother

If I could give you diamonds
for each tear you cried for me.
If I could give you sapphires
for each truth you’ve helped me see.
If I could give you rubies
for the heartache that you’ve known
If I could give you pearls
for the wisdom that you’ve shown. 

Then you’ll have a treasure, mother,
that would mount up to the skies
That would almost match
the sparkle in your kind and loving eyes. 

But I have no pearls, no diamonds,
As I’m sure you’re well aware
So I’ll give you gifts more precious
My devotion, love and care. 

Anonymous
 Mẹ 
Nếu con có thể dâng lên

Biếu cho Mẹ quý Mẹ hiền kim cương

Đền bù mỗi giọt lệ vương

Mẹ thường than khóc vì thương con mình.

Nếu con có được ngọc xanh

Để mà dâng Mẹ đáp tình bấy lâu

Về từng chân lý nhiệm mầu

Giúp cho con thấy trước sau tỏ tường.

Nếu con có được ngọc hồng

Để mà dâng Mẹ thỏa lòng tri ân

Về từng nỗi khổ vô ngần

Mẹ thường phải chịu bao phần bi ai.

Nếu con có được ngọc trai

Để mà dâng mẹ một mai đáp đền

Về lời Mẹ dạy khó quên

Khôn ngoan, trí tuệ, lành hiền lắm thay.

Thời mẹ ơi! Mẹ có ngay

Một kho châu báu chất đầy biết bao

Đầy lên tới tận trời cao

Long lanh như mắt Mẹ nào khác chi

Mắt thương yêu, mắt từ bi.

Nhưng con chẳng có chút gì Mẹ ơi!

Không kim cương, không ngọc trai

Chắc là Mẹ đã rõ hoài lâu nay

Nên con dâng Mẹ quà này

Quà con quý giá lắm thay Mẹ à!

Đó là lòng thật thiết tha,

Thành tâm chăm sóc, mặn mà kính yêu.

Tâm Minh
Your mother is always with you…

Your mother is always with you...

She's the whisper of the leaves
as you walk down the street.

She's the smell of bleach
in your freshly laundered socks.

She's the cool hand on your brow
when you're not well.

Your mother lives inside your laughter.
She's crystallized in every tear drop.

She's the place you came from,
your first home...
She's the map you follow
with every step that you take.

She's your first love
and your first heart break...
and nothing on earth can separate you.

Not time, not space...
Not even death...
will ever separate you
from your mother...

You carry her inside of you...

Anonymous
Mẹ ta luôn ở cạnh ta 
Mẹ ta luôn ở cạnh ta…

Mẹ là tiếng nói thiết tha thì thào
Từ muôn cánh lá vẫy chào

Khi ta bước xuống đường vào phố xưa.

Mẹ là mùi thuốc thơm đưa

Ướp trong đôi vớ mới vừa giặt xong.

Mẹ là tay mát chờ mong

Sờ trên vầng trán khi trong thân mình

Không còn khoẻ mạnh thường tình.

Mẹ ta hiện ở âm thanh rất gần

Khi ta nở nụ cười xuân.

Mẹ còn đôi lúc sáng ngần kết tinh

Trong từng giọt lệ lung linh.

Mẹ là nơi chốn ta sinh ra đời

Nhà đầu tiên của con người.

Mẹ là chỉ dẫn trong nơi bản đồ

Mà ta theo sát từng giờ

Theo từng bước thuở ngây thơ đó mà.

Tình đầu thương mến của ta

Chính là Mẹ đó, ai mà khác đâu

Mối đau lòng lúc khởi đầu

Cũng là chính Mẹ, ta nào dễ quên…

Và trần gian khắp mọi miền

Không gì ngăn cách Mẹ hiền cùng ta.

Dù thời gian có trôi xa,

Dù không gian có bao la vô cùng

Và ngay cả sự mệnh chung

Giữa ta và Mẹ khó hòng cách ngăn…

Vì ta ấp ủ ngàn năm

Bóng hình Mẹ ở nội tâm của mình.

Tâm Minh
\
A Mother

When you’re a child 

she walks before you,

To set an example.

When you’re a teenager 

she walks behind you,

To be there should you need her.

When you’re an adult 

she walks beside you

So that as two friends 

you can enjoy life together.

Anonymous

Một bà Mẹ

Khi mình là đứa trẻ thơ

Mẹ thường đi phía trước ta mỗi ngày

Để nêu gương sáng quý thay

Cho ta theo gót sau này đừng quên.

Khi mình là thanh thiếu niên

Mẹ thường đi phía sau liền theo ta

Để đề phòng chuyện xảy ra

Nếu cần giúp đỡ có bà ở quanh.

Khi mình tới tuổi trưởng thành

Mẹ thường đi sát cạnh mình một bên

Tựa như hai người bạn hiền
Cùng nhau vui hưởng ấm êm cuộc đời.

Tâm Minh

To my Mother

Because I feel that, in the Heavens above,
The angels, whispering to one another,
Can find, among their burning terms of love,
None so devotional as that of “Mother,”
Therefore by that dear name I long have called you
You who are more than mother unto me,
And fill my heart of hearts, where Death installed you,
In setting my Virginia’s spirit free.
My mother — my own mother, who died early,
Was but the mother of myself; but you    
Are mother to the one I loved so dearly,
And thus are dearer than the mother I knew
By that infinity with which my wife
Was dearer to my soul than its soul-life.

Edgar Allan Poe

(This poem was actually addressed
 to Poe’s mother-in-law)
Gửi Mẹ của con
Vì con cảm nhận tỏ tường

Ở trên Thiên giới khắp từng trời cao

Thiên thần bàn tán với nhau

Trong kho từ ngữ ngọt ngào yêu thương

Về tình yêu chốn Thiên đường

Chỉ riêng chữ “Mẹ” vẻ vang đứng đầu

Cho nên chữ Mẹ nhiệm mầu

Con dùng gọi Mẹ từ lâu lắm rồi.

Với con Mẹ thật tuyệt vời

Còn hơn là Mẹ khó lời đề cao

Mẹ dù khuất bóng chốn nào

Vẫn cho con hưởng biết bao là tình

Cho hồn con ngát hương lành

Khi gieo tình cảm an bình bao la

Khi cho Virginia

Tâm hồn thư thái, xót xa chẳng còn.

Mẹ con, Mẹ ruột của con

Sớm đà khuất mặt ở trong cõi đời

Chỉ là Mẹ của con thôi

Nhưng riêng Mẹ mới là người Mẹ yêu

Của người vợ con nuông chiều

Mà con yêu dấu rất nhiều lâu nay

Cho nên con quý hoá thay

Quý hơn Mẹ ruột của ngày xưa xa

Tình này dào dạt chan hòa

Bởi lòng yêu vợ thăng hoa tâm hồn.
Tâm Minh
(Bài thơ này thi sĩ Poe gửi cho bà Mẹ vợ của mình)

Mother o’ mine

            If I were hanged on the highest hill,

                     Mother o’ mine, O mother o’ mine!

           I know whose love would follow me still,

                     Mother o’ mine, O mother o’ mine!

           If I were drowned in the deepest sea
                    Mother o’ mine, O mother o’ mine                    

     I know whose tears would come down to me,

                    Mother o’ mine, O mother o’ mine!
          If I were damned by body and soul,

          I know whose prayers would make me whole,     

                    Mother o’ mine, O mother o’ mine!

Rudyard Kipling

 Mẹ của con ơi

Nếu con có bị treo lên

Ngọn đồi cao nhất ở trên cõi đời

Mẹ ơi! Mẹ của con ơi!

Con tin tình Mẹ không rời xa đâu

Mà theo con mãi dài lâu

Mẹ ơi! Tình Mẹ nhiệm mầu biết bao!

Nếu con chìm giữa sóng gào

Bỏ thây dưới đáy dạt dào trùng khơi

Mẹ ơi! Mẹ của con ơi!

Con tin rằng Mẹ sẽ rơi lệ sầu

Khóc con lệ đẫm biển sâu

Mẹ ơi! Tình Mẹ nhiệm mầu biết bao!

Nếu con bị đọa ngày nào

Linh hồn, thể xác sa vào một nơi

Mẹ ơi! Mẹ của con ơi!

Con tin Mẹ nguyện cầu hoài trước sau

Cho con giải thoát khổ đau

Mẹ ơi! Tình Mẹ nhiệm mầu biết bao!

Tâm Minh
My Mother’s garden

Her heart is like her garden,

Old-fashioned, quaint and sweet,

With here a wealth of blossoms,

And there a still retreat.

Sweet violets are hiding,

We know as we pass by,

And lilies, pure as angel thoughts,

Are opening somewhere nigh.

Forget-me-nots there linger,

To full perfection brought,

And there bloom purple pansies

In many a tender thought.

There love’s own roses blossom,

As from enchanted ground,

And lavish perfume exquisite

The whole glad year around.

As in that quiet garden –

The garden of her heart –

Songbirds are always singing

Their songs of cheer apart.

And from it floats forever,

O’ercoming sin and strife,

Sweet as the breath of roses blown,

The fragrance of her life.

Alice E. Allen
 Khu vườn của Mẹ tôi

Cõi lòng Mẹ tựa khu vườn

Lạ lùng, cổ kính lại luôn dịu dàng

Chỗ này hoa lá rộn ràng

Chỗ kia yên tịnh ẩn hàng cây cao

Muôn cây hoa tím khuất vào

Chúng ta nhận biết khi nào đi ngang.

Gần bên huệ nở hương lan

Huệ tinh khiết tựa thiên thần tư duy.

Lưu ly nở rộ thầm thì;

“Đừng quên tôi nhé!” rất chi nồng nàn

Và hoa bướm tím giăng hàng

Màu hoa-tưởng-nhớ gợi thương, gợi sầu.

Hoa hồng tình ái trước sau

Như vùng đất hứa khoe mầu đê mê

Mùi thơm ngan ngát tràn trề

Quanh năm vui thú, bốn bề dâng hương.

Tâm hồn Mẹ tựa khu vườn

Nơi đây yên tĩnh, tình thương dạt dào

Muôn chim đua hót ngọt ngào

Bài ca hoan lạc vọng vào muôn phương.

Từ vườn dâng nhẹ tầng không

Vượt điều tội lỗi, thoát vòng đua tranh

Như muôn hồng tỏa thơm lành

Hương thơm đời Mẹ ngát quanh bốn mùa.

Tâm Minh
My Mother

For as long as I can remember
       you have been by my side
       to give me support
       to give me confidence
       to give me help

For as long as I can remember
      you have always been the person I looked up to
      so strong
      so sensitive
      so pretty


For as long as I can remember
       and still today
       you are everything a mother should be


 For as long as I can remember
       you have always provided stability within our 
       family
       full of laughter
       full of tears
       full of love

       So much of what I have become
       is because of you
       and I want you to know
       that I appreciate you, thank you
       and love you
       more than words can express
Susan Polis Schutz
Mẹ tôi
Con còn nhớ mãi nào quên

Trước kia Mẹ đã ở bên con hoài

Chăm nom, giúp đỡ, dưỡng nuôi

Cho con khôn lớn sống đời tự tin.
Con còn nhớ mãi nào quên

Mẹ là hình ảnh Mẹ hiền nêu gương

Khi thì cứng rắn lạ thường

Khi thì nhậy cảm. Đẹp dường như hoa.
Hình ảnh mẹ thật khó nhòa

Từ xưa cho tới nay là vậy thôi

Vai trò người Mẹ tuyệt vời

Mẹ hầu có đủ, ít người sánh ngang.
Con còn nhớ thật rõ ràng

Gia đình mình được vững vàng bình yên

Nhờ tay mẹ, khó thể quên

Khi thì rộn rã vang lên tiếng cười

Khi thì giọt lệ thầm rơi

Khi thì tràn ngập tình người yêu thương.
Chính nhờ Mẹ đủ mọi đường

Mà đời con được noi gương tốt lành

Giờ đây con đã trưởng thành

Nên con muốn được thưa trình đôi câu

Rằng công ơn Mẹ từ lâu

Con xin cảm tạ trước sau ghi lòng,

Rằng con yêu Mẹ vô cùng

Bao lời dù nói cũng không thấm gì.
Tâm Minh

I love you forever, Mom

You have shown me how to give of myself
You have shown me leadership
You have taught me to be strong

You have taught me the importance of family

You have demonstrated unconditional love
You have demonstrated a sensitivity to people's needs
You have handed down to me the important values in life
You have handed down to me the idea of achieving one's goals

You have set an example, throughout your life
of what a mother and woman should be like I am so proud of you and I love you
forever

Susan Polis Schutz

 Con yêu Mẹ mãi Mẹ ơi 

Mẹ từng chỉ dạy cho con

Biết đường bố thí cho tròn lòng nhân

Mẹ mong con biết thấm nhuần

Tinh thần lãnh đạo, quyết tâm, kiên trì

Mẹ khuyên con hãy khắc ghi

Gia đình quan trọng con thì chớ quên.

Mẹ còn bộc lộ tâm hiền

Tình yêu chan chứa vô biên cùng người

Thấy người khốn khó ở đời

Tâm từ nhạy cảm Mẹ thời giúp ngay

Mẹ cho con hưởng đời này

Cái chân giá trị quý thay vô cùng

Cái lòng kiên quyết hào hùng

Thực thi mục đích đã từng đề ra

Mẹ nêu gương sáng chói lòa

Suốt trong cuộc sống thật là thiết thân

Mà ai trên cõi dương trần

Mẹ hiền, thục nữ đều cần noi theo.

Lòng con hãnh diện rất nhiều

Vì bà Mẹ quý kính yêu tuyệt vời

Con yêu Mẹ mãi Mẹ ơi!

Tâm Minh
Thanks, Mom

When you have a mother
who cares so much for you 
that anything you want
comes before her desires
When you have a mother
who is so understanding that
no matter what is bothering you
she can make you smile
When you have a mother
who is so strong that 
no matter what obstacles she faces
she is always confident in front of you
When you have a mother
who actively pursues her goals in life
but includes you in all her goals
you are very lucky indeed
Having a mother like this 
makes it easy to grow up 
into a loving, strong adult
Thank you for 
being this kind 
of wonderful
mother

Susan Polis Schutz

 Cám ơn Mẹ

Khi ta có một Mẹ yêu

Luôn luôn chăm sóc đủ điều cho ta

Những gì ta muốn thiết tha

Mẹ đều hoan hỉ để mà tặng cho.

Khi ta có Mẹ chăm lo

Tràn đầy thông cảm mặc dù lòng ta

Đang phiền muộn, đang xót xa

Vẫn làm ta nở được ra nụ cười.

Khi ta có Mẹ tuyệt vời

Kiên tâm, nhất chí dù đời phong ba

Đối đầu trở ngại xảy ra

Mẹ luôn giải quyết rất là tự tin.

Khi ta có một Mẹ hiền

Mục tiêu theo đuổi vững bền vì ta

Quyết hoàn thành, chẳng nề hà

Đời ta hạnh phúc, quả là rất may

Có bà Mẹ quý thế này

Ta thời khôn lớn lên ngay dễ dàng

Rất trưởng thành, rất vững vàng

Tính tình cứng rắn, tình thương dạt dào

Mẹ phi thường biết là bao

Con ghi ơn Mẹ khi nào dám quên.

Tâm Minh
My Mother

               Who fed me from her gentle breast

               And hushed me in her arms to rest,

               And on my cheek sweet kisses prest?

                                   My mother.

               When sleep forsook my open eye,

               Who was it sung sweet lullaby

               And rocked me that I should not cry?0
                                   My mother.

               Who sat and watched my infant head

               When sleeping in my cradle bed,

               And tears of sweet affection shed?

                                   My mother.

               When pain and sickness made me cry,

               Who gazed upon my heavy eye

               And wept, for fear that I should die?

                                   My mother.

               Who ran to help me when I fell

               And would some pretty story tell,

               Or kiss the part to make it well?

                                   My mother

 Mẹ tôi

Ai căng ngực sữa nuôi tôi

Ru cho tôi nghỉ tay thời ấp ôm

Má tôi ai đặt nụ hôn?

Chính là Mẹ quý, tôi luôn yêu hoài.

Khi tôi khó ngủ đêm dài

Ai âu yếm hát những bài ru êm

Đu đưa cho trẻ lặng im?

Chính là Mẹ quý, mẹ hiền của tôi.

Khi tôi yên ngủ trong nôi

Ai ngồi canh trẻ lòng thời cảm thương

Lệ người âu yếm thầm vương?

Chính là Mẹ quý, công ơn vô vàn.

Khi tôi đau ốm khóc vang

Ai nhìn cặp mắt võ vàng của tôi

Lệ rơi sợ trẻ lìa đời?

Chính là Mẹ quý tôi thời yêu thương.

Khi tôi ngã ai vội nâng

Chuyện nhi đồng kể bao lần cho nghe

Hôn xoa chỗ ngã đau kia?

Chính là Mẹ quý từ bi dạt dào.

               Who taught my infant lips to pray,

               To love God’s holy word and day,

               And walk in wisdom’s pleasant way?

                                   My mother.

               And can I ever cease to be

               Affectionate and kind to thee

               Who wast so very kind to me,-

                                   My mother.

               Oh no, the thought I cannot bear;

               And if God please my life to spare

               I hope I shall reward thy care,

                                   My mother.

               When thou art feeble, old and gray,

               My healthy arm shall be thy stay

               And I will soothe thy pains away,

                                  My mother.

               And when I see thee hang thy head,

               ‘T will be my turn to watch thy bed,

               And tears of sweet affection shed,-

                                   My mother.

Jane Taylor

Ai dạy tôi biết nguyện cầu

Yêu lời thánh thiện thâm sâu ý Trời

Và theo chánh đạo rạng ngời?

Chính là Mẹ quý ít ai sánh cùng.

Tiếng lòng tôi chẳng thể ngưng

Vang lời âu yếm yêu thương cùng người

Với tôi tận tụy suốt đời,

Chính là Mẹ quý tuyệt vời của tôi.

Tâm tôi vương vấn bồi hồi

Nếu Trời cho sống trên đời dài lâu

Tôi mong đền đáp ơn sâu

Công lao Mẹ quý ai đâu sánh nào.

Khi người già yếu bạc đầu

Tay tôi khoẻ mạnh mong sao đỡ đần

Để cho Mẹ dựa tấm thân

Xua đi bao nỗi nhọc nhằn đớn đau.

Và khi Mẹ mệt lả đầu

Tới phiên tôi sẽ ngồi hầu một bên

Cạnh giường săn sóc Mẹ hiền

Lệ tuôn âu yếm đáp đền nghĩa xưa.

Tâm Minh
The song of the old Mother

I rise in the dawn, and I kneel and blow

Till the seeds of the fire flicker and glow

And then I must scrub and bake and sweep

Till stars are beginning to blink and peep;

And the young lie long and dream in the bed

Of the matching of ribbons for bosom and head,

And their day goes over in idleness,

And they sign if the wind but lift a tress:

While I must work because I am old

And the seed of the fire gets feeble and cold.

William Butler Yeats

 Bài ca của Mẹ già 

Ta thường dậy sớm rồi quỳ

Thổi cho hạt bếp lửa kia sáng lòa

Lau chùi, nấu nướng, quét nhà

Tới khi sao mọc ló ra chập chờn;
Trẻ thơ còn ngủ bình an

Trong giường ru giấc mộng vàng ấu thơ

Mơ cài dải lụa và nơ

Trên đầu trên ngực sao cho hài hòa,

Rồi ngày nhàn nhã trôi qua

Lũ con đùa với tóc xòa gió bay
Trong khi ta bận suốt ngày

Phải làm lụng bởi tuổi nay già rồi

Bếp nhà tàn lửa buông lơi

Hạt thời leo lét, hạt thời lạnh tanh.

Tâm Minh
Mother’s song

it’s quiet in the house so quiet

outside the snowstorm wails

the dogs curl up noses under their tails

my little son sleeps on his back

his mouth open

his belly rises and falls

breathing

is it strange if I cry for joy

Sthephen Berg

 Bài ca của Mẹ

Trong căn nhà thật lặng yên

Không gian lắng đọng im lìm xiết bao

Bên ngoài bão tuyết thét gào

Chó nằm im dụi mũi vào dưới đuôi

Con tôi nhỏ bé ngủ vùi

Lưng nằm trên nệm, miệng thời há ra

Phập phồng bụng thở căng da

Nhấp nhô lên xuống điều hòa làn hơi

Chắc rằng thấy thật kỳ khôi

Nếu tôi nhỏ lệ vì vui phút này.

Tâm Minh
Cradle song

What does little birdie say

In her nest at peep of day?

Let me fly, says little birdie,

Mother, let me fly away.

Birdie, rest a little longer,

Till thy little wings are stronger.

So she rests a little longer,

Then she flies away.

What does little baby say,

In her bed at peep of day?

Baby says, like little birdie,

Let me rise and fly away.

Baby, sleep a little longer,

Till thy little limbs are stronger.

If she sleeps a little longer,

Baby too shall fly away.

Alfred, Lord Tennyson

 Bài hát bên nôi 

Chim non be bé xinh xinh

Nói gì trong tổ lúc bình minh lên?

Chim non nói với Mẹ hiền

Để con bay nhảy đi liền Mẹ ơi.

Mẹ chim hiền dịu thốt lời

Con ơi phải đợi đúng thời hãy bay

Chờ thêm ít tháng ít ngày

Tới khi đôi cánh nhỏ này mạnh thêm.

Chim nghe, chờ đợi chẳng quên,

Rồi sau xoải cánh bay lên bầu trời.

Trong nôi em bé nằm chơi

Nói gì trong lúc rạng ngời vừng đông?

Giống chim, bé cũng cầu mong,

Cho con ngồi dậy và tung bay liền.

Mẹ hiền lên tiếng nhủ khuyên

Con ơi con hãy ngủ thêm ít ngày

Tới khi khoẻ mạnh hãy hay

Tới khi cứng cáp chân tay thân hình.

Nếu em tiếp giấc mộng lành

Tương lai cũng sẽ bay nhanh trong đời.

Tâm Minh
Two temples

A Builder builded a temple,

He wrought it with grace and skill;

Pillars and groins and arches

All fashioned to work his will.

Men said, as they saw its beauty,

“It shall never know decay;

Great is thy skill, O Builder!

Thy fame shall endure for aye.”

A Mother builded a temple

With loving and infinite care,

Planning each arch with patience,

Laying each stone with prayer.

None praised her unceasing efforts,

None knew of her wondrous plan,

For the temple the Mother builded

Was unseen by the eyes of man.

Gone is the Builder’s temple,

Crumpled into the dust;

Low lies each stately pillar,

Food for consuming rust.

But the temple the Mother builded

Will last while the ages roll,

For that beautiful unseen temple

Was a child’s immortal soul.

Hattie Vose Hall
 Hai ngôi đền 

Một nhà kiến trúc xây đền

Đã vừa tráng lệ lại thêm tài tình

Cột, kèo, vòm cửa hoàn thành

Đúng theo dự kiến tốt lành đề ra

Mọi người nhìn ngắm ngợi ca:

“Khó mà đổ nát, thật là đẹp thay

Người xây khéo léo nhất đây!

Tiếng tăm mãi mãi sau này còn khen.”

Một bà Mẹ xây ngôi đền

Bằng tình yêu với tay hiền chăm nom

Lấy lòng kiên nhẫn làm vòm

Lấy lời cầu nguyện làm hòn đá hoa.

Nào ai ca ngợi công bà

Công trình tuyệt diệu ai mà biết đâu

Vì đền Mẹ dựng từ lâu

Người thường mắt chẳng khi nào nhìn ra.

Đền nhà kiến trúc tiêu ma

Tan thành cát bụi thật là thảm thương

Cột kèo gãy đổ ngổn ngang

Làm mồi rỉ xét tan hoang sau này.

Nhưng ngôi đền Mẹ dựng xây

Mãi tồn tại với tháng ngày dần trôi,

Đền vô hình chính là nơi

Linh hồn bất tử của người con thơ.

Tâm Minh
To my Mother
To-day’s your natal day,

Sweet flowers I bring;
Mother, accept, I pray,
My offering.


And may you happy live,
And long us bless;
 Receiving as you give
 Great happiness.

Christina Rossetti

(This is Rossetti’s first poem,

written when she was 11 years old)

 Gửi Mẹ của con

Mừng sinh nhật Mẹ hôm nay

Con xin dâng đoá hoa này thơm hương

Và cầu nguyện ngát tình thương

Mẹ ơi hãy nhận tấm lòng của con.

Cầu mong Mẹ sống vui luôn

Kéo dài tuổi thọ, tâm hồn thảnh thơi;

Tràn đầy hạnh phúc trong đời

Như điều Mẹ đã một thời cho con.

Tâm Minh
(Đây là bài thơ đầu tiên của Rossetti, 

viết lúc 11 tuổi)

Sonnets are full of love

Sonnets are full of love, and this my to me
Has many sonnets: so here now shall be
One sonnet more, a love sonnet, from me
To her whose heart is my heart’s quiet home,
To my first Love, my Mother, on whose knee
 I learnt love-lore that is not troublesome;
 Whose service is my special dignity,
 And she my loadstar while I go and come
 And so because you love me, and because
 I love you, Mother, I have woven a wreath
 Of rhymes wherewith to crown your honored name:
 In you not fourscore years can dim the flame
 Of love, whose blessed glow transcends the laws
 Of time and change and mortal life and death.

Christina Rossetti
 Bài thơ lai láng tình yêu 

Thơ thường lai láng tình yêu

Tập thơ tôi đã dệt nhiều lâu nay

Giờ thêm một áng thơ này

Cũng yêu thương, cũng đắm say tình đời

Để xin dâng tặng một người

Tâm như tổ ấm tuyệt vời biết bao

Gieo hồn tôi rất nhiệm màu

Đó là Mẹ quý, tình đầu của tôi,

Trong lòng người tôi thường ngồi

Học bài yêu mến để rồi hiểu ra

Tình thương không tạo phiền hà;

Công trình của Mẹ thật là lớn lao

Đáng tôn vinh, đáng tự hào

Mẹ luôn như một vì sao dẫn đường

Thật cao quý, đẹp lạ thường

Giúp tôi đi khắp muôn phương thỏa lòng.

Mẹ ơi! Vì Mẹ yêu con

Vì con thương Mẹ mãi còn thiết tha

Nên con xin kết vòng hoa

Đan bằng vần điệu thi ca thơm lành

Ghi tên Mẹ để vinh danh

Dù bao năm tháng trôi nhanh chẳng mờ

Tình như ngọn lửa tôn thờ

Vuợt điều quy ước, vượt bờ thời gian

Không thay đổi, mãi chói chang

Thoát vòng sinh tử vương mang kiếp người.
Tâm Minh
Mother to son

       Well, son, I’ll tell you:

       Life for me ain’t been no crystal stair.

       It’s had tacks in it,

       And splinters,

       And boards torn up,

       And places with no carpet on the floor –

       Bare.

       But all the time

       I’se been a-climbin’ on,

       And reachin’ landin’s,

       And turnin’ corners,

       And sometimes goin’ in the dark

       Where there ain’t been no light,

       So boy, don’t you turn back,

       Don’t you set down on the steps

       ‘Cause you finds it’s kinder hard

       Don’t you fall now –

       For I’se still goin’, honey,

       I’se still climbin’,

       And life for me ain’t been no crystal stair.

Langston Hughes

 Mẹ khuyên con 

Con ơi Mẹ muốn khuyên con:

Cuộc đời theo Mẹ không luôn an bình

Không là những bậc thủy tinh.

Mà đầy đá nhọn với đinh dọc đường

Nhiều nơi ván lót rách bươm

Nhiều nơi không thảm, tang thương vô vàn

Thật trơ trụi, thật gian nan,

Nhưng mà mẹ vẫn trèo thang cuộc đời

Leo lên luôn mãi con ơi

Có hồi ngừng lại, có nơi ghé vào

Chỗ thời quẹo góc cho mau

Đôi khi mò mẫm trong mầu tối đen

Vì không có một ánh đèn,

Cho nên mẹ thấy cần khuyên con rằng

Đừng bao giờ chịu đầu hàng

Đừng quay gót lại trên thang cuộc đời

Cũng đừng ngưng bước con ơi

Mặc dù con gặp lắm thời khó khăn,

Giờ đừng vấp ngã xuống luôn

Vì con thấy Mẹ vẫn còn tiến lên

Hỡi con yêu quý chớ quên

Mẹ còn trèo tiếp, tự tin, tận tình

Dù đường đời ở quanh mình

Nào đâu là bậc thủy tinh đẹp mầu.

Tâm Minh
Somebody’s Mother
The woman was old and ragged and gray

And bent with the chill of the Winter’s day.

The street was wet with a recent snow

And the woman’s feet were aged and slow.

She stood at the crossing and waited long,

Alone, uncared for, amid the throng

Of human beings who passed her by

Nor heeded the glance of her anxious eye.

Down the street, with laughter and shout,

Glad in the freedom of “school let out,”

Came the boys like a flock of sheep,

Hailing the snow piled white and deep.

Past the woman so old and gray

Hastened the children on their way.

Nor offered a helping hand to her –

So meek, so timid, afraid to stir

Lest the carriage wheels or the horses’ feet

Should crowd her down in the slippery street.

At last came one of the merry troop,
The gayest laddie of all the group
Mẹ người nào đó
Bà già buồn bã, tả tơi

Thân còng chịu lạnh dưới trời ngày Đông.

Đường trơn ướt, tuyết vừa xong

Chân bà già yếu lần từng bước thôi

Ngã tư bà đứng chờ hoài

Cô đơn lẻ bóng không ai ngó ngàng,

Dòng người qua lại rộn ràng

Đâu nhìn ánh mắt bà đang ngại ngùng.

Cười đùa, giỡn giữa phố phường

Vui vì tan học trong trường vừa ra

Như bầy cừu, trẻ hét la

Tuyết vung trắng xóa nhạt nhòa tung bay.
Đi ngang bà lão buồn này

Lũ trai dấn bước mong quay về nhà.
Không hề giúp đỡ bà già,

Hiền lành, nhát sợ nên bà đứng yên

Xe qua, ngựa lại liên miên

Bà e bị đụng té trên mặt đường.
Cuối cùng một toán trẻ trung

Tới đây vui vẻ nên ngừng lại ngay
       He paused beside her and whispered low,

       “I’ll help you cross, if you wish to go.”

       Her aged hand on his strong young arm

       She placed, and so, without hurt or harm,

       He guided the trembling feet along,

       Proud that his own were firm and strong.

       Then back again to his friends he went,

       His young heart happy and well content.

       “She’s somebody’s mother, boys, you know,

       For all she’s aged and poor and slow,

       “And I hope some fellow will lend a hand

       To help my mother, you understand,

       “If ever she’s poor and old and gray,

       When her own dear boy is far away.”

       And “somebody’s mother” bowed low her head

       In her home that night, and the prayer she said

       Was, “God be kind to the noble boy,

       Who is somebody’s son, and pride and joy!”

Mary Dow Brine
Chàng trai vui nhất đám này

Tới bên bà khẽ nói đầy thân thương:
“Thưa bà nếu muốn qua đường

Thời con xin giúp, bà đừng ngại chi!”
Chàng trai tay khoẻ dìu đi

Tay già níu lấy, sợ gì nữa đâu.

Chàng trai chân khoẻ tự hào

Dìu bà chân yếu từ bao lâu rồi.

Giúp bà mọi chuyện xong xuôi

Chàng bèn quay trở lại nơi bạn mình

Cõi lòng trai trẻ nhiệt tình

Sướng vui, thoả mãn, tâm lành thăng hoa.

“Bạn ơi có ngẫm được ra

‘Mẹ người nào đó’ cũng là Mẹ thôi

Yếu già, nghèo khổ, chậm rồi.

Tôi mong có kẻ giúp tôi sau này

Gặp Mẹ tôi giúp một tay

Khi bà nghèo khổ lại đầy gian truân

Tuổi già sầu úa tấm thân

Mà con yêu quý chẳng gần một bên.”

Trong nhà bà lão ban đêm

“Mẹ người nào đó” lặng yên cúi đầu

Thành tâm bà khẽ nguyện cầu:

 “Xin Trời phù hộ trước sau cho chàng

Thanh niên có tấm lòng vàng

‘Con người nào đó’ đàng hoàng, thanh cao!”

Tâm Minh
To my Mother
You too, my mother, read my rhymes 
For love of unforgotten times, 
And you may chance to hear once more 
The little feet along the floor.

Robert Louis Stevenson 

Gửi Mẹ của con

Mẹ ơi kể cả Mẹ luôn

Con xin Mẹ đọc những vần con gieo

Vần thơ lai láng tình yêu

Của thời xưa cũ diễm kiều khó quên,

Và mong Mẹ sẽ êm đềm

Tưởng chừng nghe lại được thêm một lần

Vang trên sàn gỗ xa gần

Tiếng chân nhỏ bé thiết thân thuở nào.

Tâm Minh
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